
PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC VẬT LIỆU, THIẾT BỊ HOÀN THIỆN 

BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CĂN HỘ CHUNG CƯ 
TÒA NHÀ … – DỰ ÁN …

 (Kèm theo Hợp đồng mua bán căn hộ chung cư số ….. /HĐMB-…..)

Stt Loại phòng Chi tiết
1 Phòng khách Sàn:

- Gạch lát nền: ...
- Kích thước: ...

Tường:
- Sơn: …

Trần:
-Sơn: …

Cửa chính:
- Chất liệu cửa: …
- Khung cửa: ….

Thiết bị điện:
- Công tắc: Hiệu ...
- Ổ cắm: Hiệu ..
- Đèn: …
- Dây ...

Điện thoại – Viễn thông:
           - Cung cấp đầu ra:
           - Cung cấp ổ cắm: Tivi, ăng ten truyền hình cáp, truyền hình vệ
tinh.
Điều hoà nhiệt độ:

- Có thiết kế vị trí chờ, ổ cắm điện loại: …

2 Phòng ngủ Sàn:
- Gạch lát nền: ….
- Kích thước: .

Tường:
- Sơn: …

Trần:
- Sơn: …

Cửa chính:
- Chất liệu cửa: ….
- Khung cửa: ….

Thiết bị điện:
- Công tắc: Hiệu ….
- Ổ cắm: Hiệu ..
- Đèn: . .
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Điện thoại – Viễn thông:
- Cung cấp đầu ra:
-  Cung cấp ổ cắm: Tivi, ăng ten truyền hình cáp, truyền hình vệ

tinh.
Điều hoà nhiệt độ:

- Có thiết kế vị trí chờ, ổ cắm điện loại: ….

3 Phòng ăn Sàn:
- Gạch lát nền: …
- Kích thước: .. .

Tường:
- Sơn: …

Trần:
- Sơn: …

Cửa ra ban công:
- Chất liệu cửa: …

Thiết bị điện:
- Công tắc: Hiệu ….
- Ổ cắm: Hiệu ….
- Đèn: …

Điện thoại – Viễn thông:
- Cung cấp đầu ra:
-  Cung cấp ổ cắm: Tivi, ăng ten truyền hình cáp, truyền hình vệ

tinh.
Điều hoà nhiệt độ:

- Có thiết kế vị trí chờ, ổ cắm điện loại: …. 
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4 Khu vệ sinh Sàn:
- Gạch lát nền: ….
- Kích thước: …

Tường:
- Sơn: …
- Ốp gạch: …, kích thước … 

Trần: …
Cửa: …
Thiết bị điện: …

- Công tắc: Hiệu …
- Ổ cắm: Hiệu ….
- Đèn: ...

Thiết bị vệ sinh: dùng hãng …
- Bồn cầu 
- Lavabo 
- Vòi chậu
- Sen tắm: 

           - Các phụ kiện khác: Phễu thu sàn …, van,...
 

5 Phòng bếp Sàn:
- Gạch lát nền: ..
- Kích thước: …

Tường:
- Sơn: .

Trần:
- Sơn: …

Cửa ra ban công:
- Chất liệu cửa: …

Thiết bị điện:
- Công tắc: Hiệu ….
- Ổ cắm: Hiệu ….
- Đèn: …
- Ống cấp nước – Hiệu …

6 Sân phơi Sàn:
- Gạch lát nền: ….
- Kích thước: ….

Tường:
- Sơn: … 

Trần:
- Sơn: …

Cửa ra ban công:
- Chất liệu cửa: …

Thiết bị điện:

3



- Công tắc: Hiệu ….
- Ổ cắm: Hiệu ….
- Đèn: ….

7 Thang máy (sở
hữu chung)

 Hiệu … hoặc tương đương

8 Máy phát điện 
(sở hữu chung)

9 Đường ống 
căn hộ

- Đường ống cấp nước: ống và phụ kiện ….

- Đường ống thoát nước loại  …

10 Phòng cháy, 
chữa cháy

- Cung cấp các thiết bị phòng chống cháy, báo cháy, báo khói tới hành
lang các tầng.

* Ghi chú: Những vật liệu và thiết bị trên có thể được thay đổi bằng các vật liệu
và thiết bị khác tương đương. Trường hợp thay đổi trang thiết bị, vật liệu hoàn thiện
bên trong căn hộ thì Bên Bán phải thỏa thuận với Bên Mua.
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